
Điểm thi Loại CC Thời hạn Nơi cấp Học phần Điểm

1 B15DCCN022 Nguyễn Quang Anh D15CQCN11-B 510 TOEIC 27/12/2022 IIG Việt Nam

2 B15DCCN097 Nguyễn Ngọc Đại D15CQCN09-B 695 TOEIC 27/12/2022 IIG Việt Nam

3 B15DCCN029 Phạm Ngọc Anh D15CQCN07-B 515 TOEIC 27/12/2022 IIG Việt Nam

4 B15DCCN373 Đỗ Hoàng Nam D15CQCN10-B 660 TOEIC 26/12/2022 IIG Việt Nam

5 B15DCCN611 Trần Văn Tuấn D15CQCN06-B 510 TOEIC 19/12/2022 IIG Việt Nam

6 B15DCCN163 Nguyễn Văn Dương D15CQCN09-B 560 TOEIC 06/01/2023 IIG Việt Nam

7 B15DCCN414 Trần Văn Phùng D15CQCN07-B 565 TOEIC 27/12/2022 IIG Việt Nam

8 B15DCCN544 Hoàng Minh Thuần D15CQCN05-B 560 TOEIC 26/12/2022 IIG Việt Nam

9 B15DCCN225 Vũ Thị Hoa D15CQCN05-B 465 TOEIC 19/12/2022 IIG Việt Nam

10 B15DCCN257 Nguyễn Duy Hưng D15CQCN04-B 490 TOEIC 22/9/2022 IIG Việt Nam

11 B15DCCN038 Bùi Lan Anh D15CQCN05-B 475 TOEIC 29/5/2021 IIG Việt Nam

12 B15DCCN607 Lê Công Tuấn D15CQCN02-B 495 TOEIC 26/12/2022 IIG Việt Nam

13 B15DCCN024 Lê Tuấn Anh E15CQCN01-B 585 TOEIC 26/12/2022 IIG Việt Nam

14 B15DCVT460 Trần Văn Vũ D15CQVT04-B 555 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

15 B15DCVT267 Nguyễn Đình Nam D15CQVT03-B 510 TOEIC 19/12/2022 IIG Việt Nam

16 B15DCVT043 Trần Văn Chương D15CQVT03-B 595 TOEIC 08/01/2023 IIG Việt Nam

17 B15DCVT289 Hoàng Đình Nhất D15CQVT01-B 475 TOEIC 27/12/2022 IIG Việt Nam

18 B15DCVT417 Nguyễn Sơn Trường D15CQVT01-B 465 TOEIC 27/12/2022 IIG Việt Nam

19 B15DCVT161 Vũ Thị Hoa D15CQVT01-B 525 TOEIC 27/12/2022 IIG Việt Nam

20 B15DCVT454 Nguyễn Thành Văn D15CQVT06-B 525 TOEIC 04/11/2022 IIG Việt Nam

21 B15DCVT431 Nguyễn Khắc Tuấn D15CQVT07-B 525 TOEIC 26/12/2022 IIG Việt Nam

22 B15DCVT248 Đào Duy Mạnh D15CQVT08-B 575 TOEIC 26/12/2022 IIG Việt Nam

23 B15DCAT035 Vũ Văn Cường D15CQAT03-B 625 TOEIC 27/12/2022 IIG Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2015 (CƠ SỞ HÀ NỘI) 
ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH - ĐỢT 8, THÁNG 02/2021

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HV ngày       /       /202      của Giám đốc Học viện)

Mã sinh viênTT Ngành
Học/thi HP tiếng Anh

Ghi chú
Chứng chỉ Tiếng Anh

LớpHọ và tên



Điểm thi Loại CC Thời hạn Nơi cấp Học phần Điểm
Mã sinh viênTT Ngành

Học/thi HP tiếng Anh
Ghi chú

Chứng chỉ Tiếng Anh
LớpHọ và tên

24 B15DCAT184 Trần Minh Tuấn D15CQAT04-B 540 TOEIC 26/12/2022 IIG Việt Nam

25 B15DCAT019 Ngô Ngọc Bách D15CQAT03-B 580 TOEIC 27/12/2022 IIG Việt Nam

26 B15DCAT141 Nguyễn Hoàng Sơn D15CQAT01-B 475 TOEIC 18/7/2022 IIG Việt Nam

27 B15DCAT148 Trần Văn Thắng D15CQAT04-B 455 TOEIC 24/9/2022 IIG Việt Nam

28 B15DCDT232 Trương Đức Trung D15CQDT01-B 465 TOEIC 24/9/2022 IIG Việt Nam

29 B15DCDT153 Vương Văn Phức D15CQDT01-B 455 TOEIC 08/01/2023 IIG Việt Nam

30 B15DCPT058 Đỗ Hoàng Giang D15TKDPT2 610 TOEIC 27/12/2022 IIG Việt Nam

31 B15DCPT158 Lường Văn Nam D15TKDPT2 555 TOEIC 27/12/2022 IIG Việt Nam

32 B15DCPT260 Nguyễn Quang Tùng D15PTDPT 465 TOEIC 04/01/2023 IIG Việt Nam

33 B15DCPT091 Nguyễn Minh Hiếu D15PTDPT 630 TOEIC 14/01/2023 IIG Việt Nam

34 B15DCPT259 Nguyễn Văn Tuấn D15PTDPT 510 TOEIC 19/12/2022 IIG Việt Nam

35 B15DCQT145 Đỗ Tiến Sơn D15CQQT01-B 480 TOEIC 26/12/2022 IIG Việt Nam

36 B15DCQT097 Nguyễn Gia Khoa D15CQQT01-B 515 TOEIC 26/12/2022 IIG Việt Nam

37 B15DCKT199 Nguyễn Trọng Tùng D15CQKT03-B 535 TOEIC 26/12/2022 IIG Việt Nam

38 B15DCKT089 Lê Trần Khánh Linh D15CQKT01-B 550 TOEIC 08/12/2022 IIG Việt Nam

39 B15DCKT076 Nguyễn Khánh Huyền D15CQKT04-B 800 TOEIC 26/12/2022 IIG Việt Nam

40 B15DCMR111 Nguyễn Thị Trang D15CQMR03-B 480 TOEIC 19/12/2022 IIG Việt Nam

41 B15DCTT022 Nguyễn Đức Hậu D15CQTT02-B 555 TOEIC 19/12/2022 IIG Việt Nam

42 B15DCKT112 Vũ Huyền My D15CQKT04-B 485 TOEIC 26/12/2022 IIG Việt Nam
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